
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TỪ NGÀY 16/11/2019– 22/11/2019 

STT Họ và tên MSSV Tài liệu 

Số 

ngày 

quá 

hạn 

Hình thức xử lý 

1.  Đinh Thị Tâm 420113 
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Thực hiện từ 

01/07/2016) / Bùi Thị Huyền chủ biên ; Phan Hữu Thư,... [et al.] 
5 Nhắc nhở 

2.  Đào Thị Phương Mai 420302 Tòa án công lý quốc tế / Nguyễn Hồng Thao 5 Nhắc nhở 

3.  Đỗ Thị Hoàn 420541 Tòa án công lý quốc tế / Nguyễn Hồng Thao 5 Nhắc nhở 

4.  Nguyễn Hương Giang 423213 
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Thực hiện từ 

01/07/2016) / Bùi Thị Huyền chủ biên ; Phan Hữu Thư,... [et al.] 
5 Nhắc nhở 

5.  Nguyễn Sỹ Huy 432710 
Hướng dẫn môn học Luật Dân sự.  Tập 2 /  Phạm Văn Tuyết chủ biên 

; Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, Hoàng Thị Loan 
5 Nhắc nhở 

6.  Nguyễn Như Trang 433331 
Cẩm nang thi hành án dân sự /  Hoàng Thị Thanh Hoa, Nguyễn Văn 

Nghĩa 
5 Nhắc nhở 

7.  Lê Đình Đức Anh 422624 
Giáo trình Luật Lao động Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.] 
7 Nhắc nhở 

8.  Hà Linh Trang 430457 
Bộ luật Hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
7 Nhắc nhở 

9.  Lục Quốc Long 430834 
Hướng dẫn môn học Luật Dân sự.  Tập 2 /  Phạm Văn Tuyết chủ biên 

; Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, Hoàng Thị Loan 
7 Nhắc nhở 

10.  Nguyễn Thu Trang 431618 
Bộ luật Hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
7 Nhắc nhở 

11.  Hồ Thị Dung 433160 
Giáo trình Tâm lý học đại cương /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Đặng Thanh Nga chủ biên ; Phan Kiều Hạnh, ... [et al.] 
7 Nhắc nhở 

12.  Bùi Quang Khải 433601 

Tâm lý học đại cương: hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình 

huống, trắc nghiệm : dùng cho cán bộ, học viên, sinh viên các trường 

đại học và cao đẳng / Bùi Kim Chi, Phan Công Luận 

7 Nhắc nhở 

13.  Nguyễn Bảo Sơn 433620 Tâm lý học đại cương: hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình 7 Nhắc nhở 



huống, trắc nghiệm : dùng cho cán bộ, học viên, sinh viên các trường 

đại học và cao đẳng / Bùi Kim Chi, Phan Công Luận 

14.  Nguyễn Thanh Thảo 442164 
Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội : sách tham khảo/ Nguyễn 

Minh Đoan 
7 Nhắc nhở 

15.  Trương Ngọc Minh 420659 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et 

al.] 

13 Khóa thẻ 30 ngày 

16.  Trần Đức Minh 433411 
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 
13 Khóa thẻ 30 ngày 

17.  Lê Đăng Hằng K17ICQ018 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

18.  Văn Đình Trà K17ICQ039 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

19.  Nguyễn Thị Hồng 420420 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật Thương 

mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Trần 

Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

14 Khóa thẻ 30 ngày 

                  Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019 

                          Người lập danh sách 

                                    (Đã kí) 

                                        

                                       

  

                                  Hà Thị Ngọc 

 

 

 

 

 


